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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:          /BCA-C06
	Hà Nội, ngày       tháng 5 năm 2023


	DỰ THẢO


BÁO CÁO
Tổng kết 05 năm triển khai thực hiện
Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật số 14/2017/QH14 ngày 20/6/2017, về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018; Luật số 50/2019/QH14 ngày 25/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, có hiệu lực thi hành từ ngày 10/01/2020 (sau đây viết gọn là Luật). Luật được ban hành đã thể chế hóa chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, điều chỉnh những vấn đề trọng yếu, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong hoạt động quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đáp ứng yêu cầu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Để đánh giá khách quan, toàn diện kết quả đã đạt được, những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, phục vụ nghiên cứu, xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, phục vụ chuyển đổi số quốc gia và công tác quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm trong tình hình mới, Bộ Công an báo cáo tổng kết 05 năm triển khai, thực hiện Luật, cụ thể như sau:

Phần thứ nhất

CÔNG TÁC TRIỂN KHAI, KẾT QUẢ THỰC HIỆN

I. TÌNH HÌNH LIÊN QUAN


Những năm gần đây, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục biến động, diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo, cục diện thế giới có sự biến động mạnh do chịu tác động từ các cuộc chạy đua vũ trang, xung đột tôn giáo, sắc tộc, hoạt động khủng bố, thiên tai, dịch bệnh... tác động lớn đến nền kinh tế, an ninh chính trị, lợi ích của các quốc gia, trong đó, những hệ luỵ của đại dịch Covid-19 cùng với tác động của cuộc xung đột Nga - Ukraine và cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung được xem là những nguyên nhân quan trọng nhất tác động đến tình hình an ninh, chính trị, kinh tế thế giới. Bên cạnh đó, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển mạnh mẽ đã tạo bước đột phá trên nhiều lĩnh vực, đặt ra cả thời cơ và thách thức trong các lĩnh vực như: An ninh truyền thống, phi truyền thống, nhất là an ninh mạng, an ninh kinh tế, tài chính...

Trong nước, các thế lực thù địch, phản động lợi dụng các vấn đề về Biển Đông, tôn giáo để kích động biểu tình, bạo loạn nhằm phá hoại nền an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Bên cạnh đó, đại dịch Covid-19 khiến tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn, số doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động tiếp tục gia tăng, hàng ngàn lao động mất việc làm tạo áp lực lớn đến các vấn đề kinh tế, an ninh trật tự; tranh chấp về kinh tế, dân sự tăng cao làm nảy sinh mâu thuẫn xã hội; tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật diễn biến phức tạp, nghiêm trọng hơn cả về quy mô và tính chất. Đáng chú ý, tội phạm xâm phạm trật tự, an toàn xã hội như giết người, cố ý gây thương tích, bắt giữ người trái pháp luật, cướp tài sản... và tội phạm hoạt động có tổ chức như các băng nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm, đường dây tội phạm về ma tuý, mua bán người, các băng, ổ nhóm “xã hội đen”, bảo kê, siết nợ, đòi nợ thuê, các nhóm đối tượng thanh thiếu niên tụ tập để giải quyết mâu thuẫn, gây rối trật tự công cộng… vẫn xảy ra, nhiều vụ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Hoạt động chế tạo, sản xuất, mua bán, vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và linh kiện lắp ráp vũ khí còn xảy ra ở nhiều địa phương, chủ yếu ở các tỉnh, thành phố lớn, địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, địa bàn có tuyến biên giới; nhất là thời gian gần đây, lợi dụng sự phát triển của công nghệ thông tin, nhiều đối tượng đã câu kết thành các nhóm, đường dây sử dụng không gian mạng, dịch vụ bưu chính để chế tạo, sản xuất, mua bán, vận chuyển trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ, lực lượng Công an đã phát hiện, bắt giữ nhiều vụ sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ với số lượng vũ khí, công cụ hỗ trợ rất lớn 
. Bên cạnh đó, nước ta vẫn còn số lượng lớn vũ khí, bom, mìn do các cuộc chiến tranh để lại tồn đọng ngoài xã hội và trong lòng đất chưa được phát hiện tại nhiều địa phương, một bộ phận người dân vì hám lợi vẫn đào bới, tìm kiếm để mua, bán, tàng trữ trái phép vũ khí, bom đạn dẫn đến một số vụ tai nạn gây hậu quả nghiêm trọng; một số đồng bào dân tộc vẫn còn chế tạo, sản xuất súng tự chế để thực hiện các nghi lễ theo phong tục tập quán hoặc săn bắn trái phép, nhiều vụ tai nạn gây hậu quả nghiêm trọng. Một số cơ quan, tổ chức, đơn vị được trang bị, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ do công tác quản lý không chặt chẽ, làm thất thoát ra ngoài xã hội.

 
II. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
Ngay sau khi Quốc hội thông qua Luật, Bộ Công an đã tham mưu với Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 1356/QĐ-TTg ngày 13/9/2017 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, trong đó quy định rõ trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ, ngành và Ủy ban nhân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả theo chức năng nhiệm vụ được giao, kết quả cụ thể như sau:
1. Bộ Công an 

(1) Với vai trò là cơ quan thường trực tham mưu giúp Chính phủ triển khai thi hành Luật, Bộ Công an đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành tham mưu, trình Chính phủ ban hành Nghị định số 79/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; đồng thời, ban hành 05 Thông tư triển khai thực hiện, gồm: Thông tư số 16/2018/TT-BCA ngày 15/5/2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Thông tư số 17/2018/TT-BCA ngày 15/5/2018 quy định về trang bị vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ; Thông tư số 18/2018/TT-BCA ngày 15/5/2018 quy định về biểu mẫu và trình tự cấp, cấp đổi, cấp lại giấy phép, giấy xác nhận về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ, thông báo xác nhận khai báo vũ khí thô sơ; Thông tư số 21/2019/TT-BCA ngày 18/7/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2018/TT-BCA ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Thông tư số 40/2021/TT-BCA ngày 14/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng vũ khí, khí tài, vật liệu nổ và thiết bị, công cụ hỗ trợ trong Công an nhân dân. Đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương rà soát văn bản liên quan đến công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Qua rà soát có 47 văn bản còn hiệu lực, 30 văn bản hết hiệu lực toàn bộ, 30 văn bản cần thay thế, bãi bỏ, 17 văn bản cần sửa đổi, bổ sung, 09 văn bản cần ban hành mới. 
(2) Đã ban hành nhiều văn bản để tổ chức triển khai thực hiện như: Quyết định số 3515/QĐ-BCA-C41 ngày 03/10/2017 triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trong Công an nhân dân; Quyết định số 4221/QĐ-BCA-C41 ngày 17/11/2017 về việc thành lập Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc triển khai, thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trong Công an nhân dân; Quyết định số 6427/QĐ-BCA-C06 ngày 17/10/2018 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc triển khai, thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trong Công an nhân dân; Kế hoạch số 287/KH-BCA-C41 ngày 06/10/2017 về tổng kiểm tra, vận động thu hồi và phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Đặc biệt là, Kế hoạch số 105/KH-BCA-C06 ngày 13/3/2020 về tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. 
(3) Đã tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, hàng năm tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo bàn giải pháp quản lý và phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
. Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể ở trung ương và địa phương, các cơ quan truyền thông tổ chức tuyên truyền sâu rộng các quy định của Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các văn bản hướng dẫn thi hành đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân, đồng thời tuyên truyền vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và tham gia phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. 
(4) Đã chỉ đạo xây dựng và phát hành 05 đầu sách phục vụ triển khai thi hành Luật; tổ chức các lớp tập huấn chuyên sâu Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành cho lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ trực tiếp làm công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ thuộc Công an các đơn vị, địa phương trên toàn quốc, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được phép nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu, trang bị, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; định kỳ, đột xuất tổ chức kiểm tra, hướng dẫn việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. 

2. Bộ Quốc phòng 

(1) Sau khi Luật được ban hành, Bộ Quốc phòng đã xây dựng và ban hành 05 Thông tư, gồm: Thông tư số 85/2018/TT-BQP ngày 23/6/2018 quy định về quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Quốc phòng, Thông tư số 86/2018/TT-BQP ngày 23/6/2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Thông tư số 169/2018/TT-BQP ngày 13/12/2018 Quy chuẩn QCVN 11:2018/BQP quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kho bảo quản vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ tiếp nhận, thu gom thuộc phạm vi Bộ Quốc phòng quản lý; Thông tư số 76/2020/TT-BQP ngày 23/6/2020 quy định trang bị, đăng ký, quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và trang thiết bị phương tiện kỹ thuật của Dân quân tự vệ; Thông tư số 141/2021/TT-BQP ngày 12/11/2021 quy định về quản lý trang bị kỹ thuật trong Quân đội nhân dân Việt Nam và Dân quân tự vệ. Đồng thời, có văn bản chỉ đạo tăng cường phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. 

(2) Đã chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện Luật đến tất cả các cơ quan, đơn vị trong toàn quân; xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện, tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền, giáo dục, nghiên cứu, học tập thông qua các hội nghị tập trung và các phương tiện thông tin đại chúng theo chức năng quản lý. Chủ động rà soát, ban hành, sửa đổi, bổ sung các văn bản liên quan đến danh mục vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Bộ Công Thương thực hiện đúng các quy định trong hoạt động nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu huỷ các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. 
(3) Chủ động phối hợp với các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các địa phương triển khai công tác tìm kiếm, xử lý các loại bom, mìn, vật liệu nổ còn sót lại trong lòng đất để phục vụ các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội; đấu tranh với các loại tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên các tuyến biên giới; biên soạn tài liệu và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm các quy định của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. 
3. Bộ Công Thương

(1) Đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan trình Chính phủ ban hành Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ; ban hành 02 Thông tư, gồm: Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 15/6/2018 quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp, Thông tư số 31/2020/TT-BCT ngày 30/11/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 13/2018/TT-BCT ngày 15/6/2018 quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp; ban hành 19 Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ; Sở Công Thương của 48 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ.
(2) Đã tổ chức hội nghị phổ biến văn bản quy phạm pháp luật cho Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và một số tổ chức hoạt động vật liệu nổ công nghiệp; đã tổ chức huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp cho người quản lý tại khoảng 1.474 đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý.
(3) Chỉ đạo tăng cường kiểm tra hoạt động thương mại điện tử và xúc tiến thương mại của các công ty mở sàn thương mại điện tử để kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm theo thẩm quyền; định kỳ hàng năm tổ chức kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tham gia hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật trong công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ; xét duyệt, cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ cho các doanh nghiệp được phép sản xuất, cung ứng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ; biên soạn tài liệu, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về công tác quản lý, sử dụng vật liệu  nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương; phối hợp với các bộ, ngành liên quan tổ chức tuyên truyền, biên soạn, in, cấp phát tài liệu phổ biến Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành cho các tổ chức, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ.
4. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

(1) Đã tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung các quy định của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành cho cán bộ, nhân viên quản lý, huấn luyện viên, vận động viên thể thao. Phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an trong việc quản lý, cấp giấy phép cho các đoàn vận động viên mang vũ khí thể thao tham gia các giải thi đấu trong nước và quốc tế.
(2) Đã chủ động phối hợp với Bộ Công an tổ chức tổng kiểm tra, rà soát công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ phục vụ các hoạt động thể thao, văn hóa, nghệ thuật; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh sơ hở, thiếu sót, xây dựng, bổ sung hoàn chỉnh quy định, quy trình quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trong lĩnh vực này. 

5. Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn

(1) Đã chỉ đạo Cục Kiểm lâm thuộc Tổng cục Lâm nghiệp, Cục Kiểm ngư thuộc Tổng cục Thủy sản tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thực hiện nghiêm túc các nội dung của Luật; đã phối hợp với đơn vị chức năng của Bộ Công an tổ chức huấn luyện, tập huấn về công tác quản lý, sử dụng vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ cho các đơn vị được trang bị, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ.

(2) Chỉ đạo các đơn vị được trang bị, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ làm tốt công tác quản lý, bảo quản, sử dụng các loại vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ. Chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng vũ khí, công cụ hỗ trợ, công tác bảo quản, bảo dưỡng để thanh lý, tiêu hủy các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ bị hư hỏng, hết hạn sử dụng hoặc không còn phù hợp theo quy định; đồng thời, trang bị bổ sung vũ khí, công cụ hỗ trợ mới phục vụ hiệu quả công tác đấu tranh, chống tội phạm.

6. Các bộ, ngành khác
(1) Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài phát thanh, Đài Truyền hình Việt Nam đã chủ động xây dựng kế hoạch và ban hành các quy định trong công tác quản lý, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ. Đồng thời, phối hợp với Bộ Công an tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành cho cán bộ, công nhân viên các cơ quan thuộc Bộ; tập huấn chuyên sâu, huấn luyện về công tác quản lý, bảo quản và sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ cho các đối tượng được phép trang bị, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ.

(2) Các bộ, ngành khác đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và các văn bản hướng dẫn thi hành; tập trung rà soát các văn bản có liên quan để kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các văn bản trái với quy định của Luật; xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.

7. Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã ban hành các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, thành lập Ban Chỉ đạo và tổ chức Hội nghị quán triệt triển khai, thực hiện Luật. Trong đó, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền ở cơ sở và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đồng thời, tổ chức sơ kết 01 năm, tổng kết 05 năm thực hiện Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

Như vậy, việc tổ chức thi hành Luật đã được Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân các địa phương ban hành đồng bộ hệ thống các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả từ trung ương đến địa phương. 

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Công tác tuyên truyền, vận động thu hồi 

(1) Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tham mưu cho cấp uỷ chính quyền chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội tham gia phối hợp với lực lượng Công an trong công tác tuyên tryền, vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan truyền thông ở Trung ương, địa phương tổ chức tuyên truyền về các quy định của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành và nhận biết tác hại, nguy hiểm của vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ để các cơ quan, tổ chức và nhân dân nhận thức, chấp hành; tổ chức nhiều chiến dịch truyền thông tại địa bàn cơ sở; xây dựng các mô hình điểm thực hiện tốt công tác thu hồi và phòng chống tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tại các xã, phường, thị trấn; trong đó: Đã xây dựng 2.425.752 tin, bài, phóng sự tuyên truyền; tổ chức in, phát hành 15.674 cuốn tài liệu, 136.587.779 pano, áp phích, băng đĩa tuyên truyền; trực tiếp truyền thông 2.349.279 buổi với 143.337.081 người tham gia; tổ chức ký cam kết với 159.436.755 tổ chức, cá nhân; sử dụng 91.598 người có uy tín tham gia tuyên truyền, vận động cá biệt cho 447.120 người.

Nhiều địa phương đã có cách làm hay, sáng tạo, đổi mới với nhiều hình thức, nội dung, biện pháp phong phú phù hợp với đặc điểm từng khu vực, vùng miền, địa bàn cơ sở nên đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị vào cuộc, tạo được sự đồng thuận và tích cực tham gia của nhân dân, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội điển hình như: “Đổi quà cho người dân để thu hồi súng tự chế và vũ khí, công cụ nguy hiểm”, “vào từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng, tuyên truyền vận động và phát phiếu khai báo toàn dân về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ”, “thông qua các nhà mạng di động Viettel, Vinaphone, Mobiphone gửi tin nhắn tuyên truyền về quy định pháp luật và vận động thu hồi vũ khí”...
(2) Kết quả, trong 05 năm, toàn quốc đã vận động nhân dân giao nộp số lượng lớn vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, cụ thể: 99.689 khẩu súng các loại, gồm: 3.005 súng quân dụng, 2.889 súng hơi, 93.252 súng tự chế, 543 súng thể thao (so với kết quả 05 năm thực hiện Pháp lệnh 16 tăng 29.113 khẩu = 41,3%), 17.860 bom, mìn, lựu đạn, 423.390 viên đạn các loại, 3.762.871 kg thuốc nổ, 46.416 kíp nổ, 12.620,44 dây cháy chậm, 160.503 kg tiền chất thuốc nổ, 25.056 công cụ hỗ trợ, 98.895 vũ khí thô sơ, 6.801 linh kiện lắp ráp vũ khí. Trong đó, số vũ khí vận động thu hồi được chủ yếu từ nhóm đối tượng đồng bào dân tộc và nhóm ngoài xã hội
. 

2. Công tác đăng ký, quản lý, tập huấn, huấn luyện
Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội và Công an các địa phương thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác đăng ký, quản lý, tập huấn, huấn luyện về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đảm bảo chặt chẽ, hạn chế thấp nhất tình trạng mất, thất lạc vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ ra ngoài xã hội, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, trong đó: 
(1) Đã bố trí 13.611 cán bộ thuộc các đơn vị nghiệp vụ, Công an cấp tỉnh, huyện, xã thực hiện cấp, quản lý, bảo quản, thanh lý, tiêu huỷ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, trong đó, Công an cấp huyện, xã chiếm 97%, cán bộ có trình độ đại học (chiếm 76,6%), độ tuổi từ 30 đến 45 tuổi (chiếm 69,5%). 
(2) Đã ban hành kế hoạch và tổ chức 25 lớp tập huấn chuyên sâu các quy định của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các văn bản hướng dẫn thi hành cho trên 15.000 lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ trực tiếp làm công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ thuộc Công an các đơn vị, địa phương trên toàn quốc. Tổ chức mở 1.336 lớp huấn luyện cho hơn 106.792 cán bộ, nhân viên thuộc các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được sản xuất, kinh doanh trang bị, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.
 (3) Trong 05 năm, toàn quốc đã thực hiện cấp, cấp đổi, cấp lại 738.831 các loại giấy phép, giấy xác nhận về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định. 
(4) Thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, Bộ Công an xác định có 86 thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, trong đó, áp dụng thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công trực tuyến là 64 thủ tục; từ 01/7/2022 đến nay, đã thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trên 10.000 hồ sơ, đạt 97 %. Bên cạnh đó, đã tổ chức duy trì, cập nhật và khai thác cơ sở dữ liệu quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, vi phạm pháp luật trong tình hình mới; đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để sửa đổi, bổ sung bảo đảm phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật khác và Nghị quyết số 68/NQ-CP về việc ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hoá quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh 2020-2025; Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

3. Công tác kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính

 (1) Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương thu phối hợp với các cơ quan chức năng hằng năm thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành đối với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản lý, bảo quản, bảo dưỡng, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, qua đó thống nhất chỉ đạo thực hiện những nội dung còn vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong tổ chức thực hiện công tác này. Đồng thời, thành lập 10 đoàn thanh tra tổ chức thanh tra việc chấp hành, thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và các văn bản hướng dẫn thi hành đối với 10 Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và 120 đơn vị thuộc tỉnh; 06 đoàn thanh tra hành chính về công tác này đối với 06 đơn vị, địa phương.
(2) Chỉ đạo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và Công an các địa phương định kỳ tổ chức kiểm tra đối với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh, trang bị, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ kịp thời phát hiện vi phạm và những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế để hướng dẫn, chấn chỉnh, khắc phục. Qua công tác kiểm tra Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã phát hiện 41 vụ vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đã xử phạt 648 triệu đồng.
4. Công tác đấu tranh, bắt giữ
Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường lực lượng phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả đối với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Trong đó, đã thực hiện tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, chủ động nắm tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn hiệu quả đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực này; tổ chức rà soát, lên danh sách đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ để xác lập chuyên án, điều tra, làm rõ; huy động lực lượng tăng cường xuống địa bàn cơ sở, bám sát địa bàn để nắm tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh, bắt giữ các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; các lực lượng nghiệp vụ như: Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát trật tự, 113, Cảnh sát giao thông... tổ chức tuần tra, kiểm soát để kịp thời phát hiện, bắt giữ và xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm; tăng cường công tác trao đổi thông tin về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ giữa các lực lượng chức năng, nhất là trong các vụ án có liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ để truy nguyên nguồn gốc phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử. Chủ động phối hợp với các lực lượng Bộ đội Biên phòng, Quản lý thị trường, Hải quan, Cảnh sát biển... tổ chức tuần tra, kiểm soát, nhất là trên các tuyến biên giới, trao đổi thông tin, kịp thời phát hiện, bắt giữ các đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Kết quả, trong 05 năm, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ 13.458 vụ, 22.097 đối tượng (so với 05 năm thực hiện Pháp lệnh số 16 tăng 5.808 vụ =75,9%; tăng 15.981 đối tượng = 261%); thu 4.975 khẩu súng các loại, gồm: 692 súng quân dụng; 236 súng thể thao; 4.017 súng tự chế. (so với kết quả 05 năm thực hiện Pháp lệnh tăng 3.078 khẩu = 162%); 706.169 viên đạn các loại; 321 lựu đạn, bom, mìn; 27.165,8 kg thuốc nổ; 106.564 kíp nổ; 8.014 m dây cháy chậm, 5.047,3 kg tiền chất thuốc nổ; 15.249 công cụ hỗ trợ; 28.023 vũ khí thô sơ; 21.635 bộ linh kiện lắp ráp vũ khí. Trong đó: xử lý hình sự 4.143 vụ, 8.104 đối tượng (khởi tố 2.142 vụ, 4.504 bị can; truy tố, xét xử: 2.001 vụ, 3.600 đối tượng); xử lý hành chính 8.216 vụ, 11.262 đối tượng, phạt tiền 52.633.065 triệu đồng; đang điều tra, xử lý khác 1.099 vụ, 2.731 đối tượng. Phân tích cụ thể như sau:

4.1 Hành vi vi phạm

(1) Chế tạo trái phép 131 vụ, 189 đối tượng, thu 152 khẩu súng các loại.

(2) Mua bán trái phép 580 vụ, 796 đối tượng, thu 246 khẩu súng các loại.
(3) Vận chuyển trái phép 202 vụ, 244 đối tượng, thu 341 khẩu súng các loại.
(4)  Tàng trữ trái phép 3.906 vụ, 5.051 đối tượng, thu 1.944 khẩu súng các loại.
(5) Chiếm đoạt trái phép 29 vụ, 30 đối tượng, thu 03 khẩu súng các loại.
(6) Trộm cắp 74 vụ, 91 đối tượng, thu 36 khẩu súng các loại.
(7) Sử dụng trái phép 8.536 vụ, 15.696 đối tượng, thu 2.253 khẩu súng các loại, trong đó: Giết người 661 vụ, 1.306 đối tượng; bắt cóc 84 vụ, 130 đối tượng; cướp 224 vụ, 379 đối tượng; ma túy 110 vụ 195 đối tượng; cố ý gây thương tích 2.863 vụ, 5.428 đối tượng; chống người thi hành công vụ 52 vụ, 81 đối tượng; gây rối trật tự công cộng 625 vụ, 2.925 đối tượng; hành vi khác 3.917 vụ, 5.252 đối tượng.

4.2 Về 04 nhóm đối tượng
(1) Đối tượng ngoài xã hội 19.743 đối tượng (chiếm 90%).
(2) Đối tượng là đồng bào dân tộc 2.309 đối tượng (chiếm 9,88%). 
(3) Đối tượng lưu giữ làm kỷ vật 18 đối tượng (chiếm 0,1%).
(4) Đối tượng trước đây được trang bị sử dụng nay không được trang bị sử dụng 04 đối tượng (chiếm 0,02%).
4.3 Để tăng cường công tác quản lý, phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, ngày 13/03/2020 Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Kế hoạch số 105 về tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Chỉ trong 01 năm triển khai, thực hiện, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương triển khai tổng thể, đồng bộ các giải pháp, biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, trong đó xác định nhóm đối tượng để tổ chức tuyên truyền trực tiếp, phù hợp với từng nhóm, đồng thời có giải pháp đấu tranh, phù hợp nên chỉ 01 năm triển khai thực hiện đã vận động thu hồi số lượng lớn vũ khí, đấu tranh, bắt giữ nhiều vụ việc vi phạm trong lĩnh vực này, cụ thể: Từ tháng 3/2020 đến tháng 3/2021, toàn quốc đã vận động thu hồi 35.910 khẩu súng các loại (chiếm 36% trong 05 năm thực hiện Luật); đấu tranh, bắt giữ 6.089 vụ, 10.058 đối tượng (chiếm 45% số vụ, số đối tượng so với 05 năm thực hiện Luật). Tại hội nghị tổng kết 01 năm thực hiện, Bộ trưởng Bộ Công an đã đánh giá cao kết quả đạt được và chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục duy trì thực hiện thường xuyên, lâu dài, xuyên suốt 04 cấp Công an các nội dung của Kế hoạch này.
Phần thứ hai

NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

I. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ 

1. Ưu điểm

Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ là cơ sở pháp lý quan trọng, đã thể chế hóa chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và địa phương về ý nghĩa, vai trò của công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; quy định cụ thể trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong triển khai thực hiện công tác này. Qua đó, đạt được kết quả đáng khích lệ, tạo sự chuyển biến rõ rệt trên cả ba phương diện: Quản lý nhà nước, phòng chống tội phạm và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Các bộ, ngành, địa phương đã ban hành kế hoạch, thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Luật. Bộ Công an đã phát huy vai trò thường trực, nòng cốt trong công tác tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện, trong đó công tác tuyên truyền được coi trọng, quan tâm chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả tạo được sự đồng thuận trong nhân dân; công tác quản lý nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ bảo đảm chặt chẽ, hạn chế tối đa tình trạng mất, thất lạc vũ khí; công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm trong lĩnh vực này được tăng cường, đạt hiệu quả cao, đã phát hiện ngăn chặn, bắt giữ nhiều vụ mua bán, vận chuyển trái phép với số lượng lớn vũ khí, công cụ hỗ trợ nên đã hạn chế được tình trạng vũ khí trôi nổi, tội phạm sử dụng gây nguy hiểm cho xã hội; công tác đăng ký, quản lý được nâng cao, đã được ứng dụng công nghệ thông tin tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức và nhân dân hoạt động trong lĩnh vực này.
Có thể khẳng định qua 05 năm tổ chức thực hiện Luật và Kế hoạch 105 đã góp phần tích cực đối với công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới, phục vụ hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Nhiều địa phương xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm nên đã tập trung chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo cho Luật thực sự đi vào cuộc sống, được xã hội và nhân dân đồng tình ủng hộ, đánh giá cao, góp phần giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn, xã hội. 

2. Khó khăn, vướng mắc; tồn tại, hạn chế
Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình thực hiện Luật đã phát sinh một số khó khăn, bất cập, chưa đảm bảo, phù hợp với các Luật liên quan và chưa đáp ứng yêu cầu thực tế trong quản lý nhà nước và phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm trong tình hình mới, như: 
(1) Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ hiện nay đang quy định rất nhiều các thủ tục hành chính yêu cầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân thực hiện qua nhiều khâu, nhiều bước, xuất trình nhiều loại giấy tờ gây khó khăn trong thực hiện. Bên cạnh đó, hiện nay Chính phủ đang chỉ đạo các bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố ứng dụng công nghệ thông tin, cung cấp dịch vụ công trực tuyến để thực hiện cải cách, đơn giản hoá thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân. 
(2) Quy định về nghiên cứu, sản xuất vật liệu nổ công nghiệp chưa phù hợp với quy định của Luật Khoa học và Công nghệ, Luật Quy hoạch; một số quy định trong Luật chưa được quy định cụ thể (quy định về kho, nơi cất giữ, công tác tiêu huỷ vũ khí...) nên việc tổ chức thực hiện gặp nhiều khó khăn; 
(3) Luật chưa quy định việc cho, tặng, viện trợ một số loại vũ khí, công cụ hỗ trợ để phục vụ việc nghiên cứu, sản xuất, trang bị, sử dụng cho các đối tượng theo quy định của pháp luật nên việc tiếp nhận vũ khí, công cụ hỗ trợ không thực hiện được, không tận dụng tối đa nguồn lực hỗ trợ từ nước ngoài trong khi điều kiện nước ta còn nhiều khó khăn; Luật quy định cấm mua bán, trao đổi, tặng, cho, gửi, mượn, cho mượn, thuê, cho thuê, cầm cố phế liệu, phế phẩm vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ nên việc một số tổ chức, cá nhân thực hiện việc trưng bày, triển lãm những sản phẩm là phế liệu, phế phẩm vũ khí (bom, mìn…) để phục vụ ôn lại truyền thống, lịch sử gặp nhiều khó khăn; 
(4) Thực tế hiện nay, lực lượng Công an và các lực lượng khác được trang bị một số loại phương tiện đặc biệt để phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, trong đó, được trang bị “ghế thẩm vấn đối tượng đặc biệt” để hỗ trợ công tác điều tra, lấy lời khai, hỏi cung các đối tượng nguy hiểm, đây là phương tiện rất cần thiết để khống chế, giảm khả năng kháng cự của đối tượng, đảm bảo an toàn cho lực lượng thi hành nhiệm vụ trong quá trình thẩm vấn, lấy lời khai những đối tượng nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm. Ghế thẩm vấn đối tượng đặc biệt được xác định là công cụ hỗ trợ, trong khi đó Luật chưa quy định.
(5) Công tác tuyên truyền, phố biến nội dung của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành tuy có chuyển biến cơ bản, nhưng vẫn còn một số địa phương chưa làm thường xuyên, liên tục nên kết quả còn hạn chế. Công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc tiếp nhận, thu gom, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ có lúc, có nơi chưa chặt chẽ, hiệu quả chưa cao.

(6) Công tác đăng ký, cấp giấy phép ở một số nơi vẫn còn tình trạng hành chính, chỉ chú ý đến đăng ký, chưa chú trọng đến công tác quản lý; một số cơ quan, đơn vị quản lý còn sơ hở, thiếu sót dẫn đến tình trạng mất, thất lạc, tai nạn liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ được trang bị, sử dụng, trong 05 năm đã xảy ra 265 vụ mất vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Trong khi đó, cán bộ làm công tác quản lý, giám định vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tại một số cơ quan, đơn vị phải kiêm nhiệm nhiều công việc khác nhau, một số cán bộ chưa được đào tạo đúng chuyên ngành; chưa có chế độ đặc thù cho lực lượng trực tiếp thực hiện công tác này, mặc dù đây là nhiệm vụ khó khăn, nguy hiểm và rất độc hại.

(7) Công tác phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ ở một số đơn vị, địa phương kết quả chưa cao. Việc trao đổi thông tin phối hợp giữa các lực lượng chưa thực hiện thường xuyên nên hiệu quả còn hạn chế.

 (8) Kinh phí phục vụ công tác tổ chức triển khai thực hiện, kiểm tra, rà soát, phổ biến, tuyên truyền, nhất là công tác tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ chưa được bảo đảm đầy đủ.
 3. Nguyên nhân
(1) Một số bộ, ngành và cấp ủy, chính quyền một số địa phương chưa thật sự coi trọng công tác chỉ đạo triển khai thực hiện Luật, chủ yếu giao cho lực lượng Công an, chưa huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tham gia.

(2) Một số bộ, ngành và địa phương triển khai, thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành còn mang tính chiến dịch chưa thường xuyên liên tục, còn hình thức. 

(3) Một bộ phận cán bộ và nhân dân chưa nhận thức đầy đủ, chưa thấy rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa.


(4) Lực lượng trực tiếp làm công tác đăng ký, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ còn thiếu và yếu về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, một số cán bộ chưa được đào tạo chuyên sâu về chuyên môn, nghiệp vụ, cán bộ làm công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ ở cấp cơ sở phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ công tác khác nhau; trang thiết bị, phương tiện và điều kiện làm việc chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra.


(5) Nước ta có địa bàn tuyến biển và tuyến biên giới dài, nhiều đường mòn, lối mở, các đối tượng thường lợi dụng địa hình biên giới phức tạp thực hiện mua bán, vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; nhận thức của một bộ phận người dân ở các xã vùng biển, vùng sâu, vùng xa, nhất là các dân tộc thiểu số còn hạn chế nên công tác tuyên truyền và công tác vận động gặp nhiều khó khăn.. Các loại vũ khí, bom, mìn sót lại sau chiến tranh còn khá nhiều, một số người dân nhặt được hoặc đào bới tìm kiếm được không tự giác giao nộp, một số trường hợp lén lút sử dụng các loại vũ khí, vật liệu nổ để săn bắn động vật hoang dã, đánh bắt thủy hải sản.

II. BÀI HỌC KINH NGHIỆM
1. Công tác triển khai, thực hiện Luật phải đặt dưới sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia. Thực tiễn cho thấy, nơi nào cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo thì nơi đó các cơ quan, ban, ngành và nhân dân tự giác tham gia và đạt kết quả cao.
2. Phải thống nhất nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc triển khai, thực hiện Luật trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới. Công tác tuyên truyền, phố biến Luật có hiệu quả sẽ tạo được sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân trong việc tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cho các cơ quan chức năng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự.

3. Chú trọng thực hiện công tác vận động, tuyên truyền, thường xuyên tổng hợp, phân tích, nghiên cứu áp dụng các cách làm hay, sáng tạo, biện pháp tuyên truyền, vận động phù hợp với từng nhóm đối tượng, vùng, miền, địa bàn cơ sở, nhất là nhóm đồng bào dân tộc thiểu số; kết hợp giữa biện pháp truyền thông với tuyên truyền vận động lưu động, tập trung, cá biệt và sử dụng người có uy tín trong cộng đồng.

4. Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về lĩnh vực này, trong đó, đã xác định cụ thể 04 nhóm đối tượng
 và đưa ra các nguyên tắc, giải pháp phù hợp đối với từng nhóm để áp dụng các biện pháp tuyên truyền, vận động cá biệt và đấu tranh, ngăn chặn. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng thuộc các bộ, ngành tổ chức kiểm tra, kiểm soát và phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm trong lĩnh vực này.
5. Việc bố trí Công an xã chính quy đã tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện các mặt công tác bảo đảm an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở, trong đó đã tham mưu tốt, hiệu quả với cấp ủy, chính quyền địa phương nên đã huy động được sức mạnh tổng hợp của các ban, ngành, đoàn thể tích cực vào cuộc trong công tác tuyên truyền, vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

6. Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục sơ hở, thiếu sót; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các cơ quan, tổ chức và nhân dân.

7. Công tác đăng ký, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ được nâng cao, trong đó, đã ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện công tác quản lý, cấp các loại giấy phép về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân.

8. Thường xuyên tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện; phát hiện các điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo để khen thưởng, động viên và nhân rộng ra các địa phương trong cả nước.

Phần thứ ba

DỰ BÁO TÌNH HÌNH VÀ PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN 

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH

Tình hình an ninh, chính trị thế giới và khu vực trong những năm tới vẫn tiếp tục diễn biến, phức tạp, xung đột chính trị, kinh tế giữa các khu vực, các nước lớn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp; tranh chấp biển đông vẫn tiếp tục diễn ra, đây là những nguyên nhân cơ bản tác động trực tiếp đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong nước, chính vì vậy Đảng, Nhà nước đã chỉ đạo các bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân các cấp tăng cường công tác quản lý nhà nước và phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm nhằm đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới, trong đó công tác quản lý nhà nước và phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tiếp tục được coi trọng và tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, xuyên suốt, hiệu quả. 
II. PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN

Để công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đạt hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới cần tiếp tục, triển khai thực hiện một số nội dung trọng tâm sau: 

1. Khẩn trương nghiên cứu, xây dựng ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và các văn bản hướng dẫn thi hành, phục vụ công tác quản lý nhà nước, yêu cầu nghiệp vụ và cải cách hành chính, trong đó, tập trung sửa đổi, cắt giảm, đơn giản hoá giấy tờ, hồ sơ quy định trong các thủ tục hành chính về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ tạo điều kiện, thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân thực hiện trong lĩnh vực này; bổ sung một số công cụ cụ hỗ trợ vào danh mục để quản lý, sử dụng bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định.
2. Các bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân các địa phương tăng cường chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, trong đó, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này. Bộ Công an chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện quyết liệt, xuyên suốt, hiệu quả 04 cấp Công an về công tác quản lý, sử dụng và các nội dung của Kế hoạch 105 của Bộ trưởng Bộ Công an về tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.
3. Tăng cường công tác đăng ký, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, trong đó, các bộ, ngành khẩn trương hoàn thiện các cơ sở dữ liệu chuyên ngành để ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, cấp các loại giấy phép theo chỉ đạo của Chính phủ về cải cách, đơn giản hoá thủ tục hành chính. Thường xuyên tổ chức kiểm tra đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị được trang bị, quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục, hạn chế tình trạng mất, thất lạc; thực hiện tốt công tác tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

4. Công an các đơn vị, địa phương phải xác định đúng tầm quan trọng của công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ để huy động các lực lượng sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện, điều tra, làm rõ các hành vi vi phạm và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Chủ động phối hợp với các lực lượng như Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Cảnh sát biển…làm tốt công tác điều tra cơ bản, tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện, bắt giữ các đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ qua biên giới. Khẩn trương điều tra, hoàn thiện hồ sơ, phối hợp với Viện kiểm sát, Tòa án đưa ra truy tố, xét xử một số vụ điển hình phục vụ phòng ngừa, răn đe, giáo dục chung.

5. Tăng cường hợp tác quốc tế, phối hợp với các bộ, ngành thực hiện các điều ước, hiệp ước về vũ khí mà Việt Nam đã tham gia, ký kết. 
6. Thường xuyên tổ chức các hội nghị, hội thảo phân tích, đánh giá thực trạng tình hình quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của tội phạm, xác định nguyên nhân, điều kiện phạm tội để kịp thời chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước và phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm này trong tình hình mới./.

	   Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan
  thuộc Chính phủ (để phối hợp); 
- UBND các địa phương (để thực hiện); 
- Công an các đơn vị, địa phương  (để thực hiện);

- Lưu: VT, C06 (P3).
	KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc



	
	

	
	


� Một số vụ điển hình: Ngày 02/4/2023, Công an tỉnh Thanh Hoá đã bắt 03 đối tượng về hành vi chế tạo, mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép vũ khí, thu 217 khẩu súng các loại (01 súng AK), hàng trăm vũ khí thô sơ và linh kiện; ngày 22/8/2022 và ngày 21/10/2022, Công an tỉnh Kiên giang đã điều tra, bắt giữ 04 đối tượng, thu 313 khẩu súng các loại, 300 viên đạn.


� Các hội nghị, hội thảo gồm: Bộ Công an tổ chức 13 hội nghị, hội thảo; Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức 63 hội nghị; Công an tỉnh tổ chức 239 hội nghị, hội thảo.


�  Đồng bào dân tộc giao nộp 64.897 khẩu súng các loại (chiếm 65 %); thu ngoài xã hội 31.566 (chiếm khẩu súng các loại (chiếm 31,7%). 





� 04 nhóm đối tượng: Đồng bào dân tộc; ngoài xã hội; lưu giữ làm kỷ vật; trước đây được trang bị nay theo quy định của Luật không được trang bị.





